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A-TI U CH  0    ẾT QUẢ THAM MƯU CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH,  Ế HOẠCH (Tổng 50 điểm) 

I. KẾT QUẢ THAM MƯU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH,  Ế HOẠCH THEO CHƯƠNG 

TRÌNH CÔNG TÁC NĂM (Tổng 25 điểm) 

 

STT Nội dung Số 

yêu 

cầu 

đạt 

Đánh 

giá 

Ghi chú 

1 

Chương trình trọng tâm 

công tác tư pháp năm 

2023 

5 A+ 

- Tham mưu Chủ tịch UBND ban hành Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 30/12/2022về phê duyệt 

Chương trình số 87/CTr-STP ngày 28/12/2022  về trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai, theo đó, tổ chức thành công Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

vào ngày 05/01/2023 với sự tham dự của các công chức đại diện các Sở, ban, ngành, UBND, Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố. Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã thông qua các nội dung công tác trọng 

tâm ngành Tư pháp cũng như phát động thi đua ngành Tư pháp năm 2023 với quyết tâm khắc phục 

mọi khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023. 

- Ban hành Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 24/02/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Văn bản số 431/STP-VP ngày 16/02/2023 triển khai thực 

hiện và thường xuyên đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện và đăng ký chương trình công tác hàng quý, 

đảm bảo việc thực hiện kịp thời hiệu quả các nội dung Chương trình thuộc lĩnh vực tham mưu của Sở 

tư pháp. Bên cạnh đó, ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 31/01/2023 về công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 10/01/2023 phát động phong trào thi đua ngành Tư 



pháp năm 2023; Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 03/02/2023 tuyên truyền các phong trào thi đua yêu 

nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới năm 2023. Theo đó, Sở Tư pháp phát động phong trào thi 

đua yêu nước ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, 

sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” nhằm tạo động 

lực thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Tư pháp. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, 

đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo: Văn bản số 150/STP-VP ngày 16/01/2023 nâng cao 

trách nhiệm và đạo đức công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

Văn bản số 394/STP-VP ngày 31/01/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến; Văn bản số 585/VP-STP ngày 02/3/2023 phối hợp tuyên truyền, hướng 

dẫn cho người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc thông qua bưu chính tại bộ phận Một cửa cấp 

huyện. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 về quy trình 

tạm thời cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Đồng thời, ban hành Văn bản số 517/STP-VP ngày 

24/02/2023 phối hợp chặt ch  các cơ quan, địa phương, Báo, Đài phối hợp triển khai, thông tin rộng 

rãi về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử cho cá nhân, tổ chức có nhu c u để phục vụ việc cung cấp 

hồ sơ trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. 

- Tại cuộc họp giao ban hàng tu n, Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt, nhắc nhở thủ 

trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm 

theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, viên chức qua hệ thống ph n mềm V-

Office để tham mưu kịp thời. 

- Tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp 6 tháng đ u năm 2023 với chuyên đề “Nâng cao hiệu 

quả công tác hòa giải cơ sở và kết quả thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai” nhằm chủ động nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương trong 

công tác hòa giải ở cơ sở và công tác số hoá dữ liệu hộ tịch lịch sử; công tác đăng ký đăng ký hộ tịch 

trực tuyến; công tác chứng thực bản sao điện tử tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Phát huy vai trò 

của cơ quan tư pháp địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện công tác thống kê báo cáo đảm bảo tiến độ, nội dung 

theo quy định. 

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành 

các Công văn đôn đốc, quán triệt các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở khẩn trương thực hiện và hoàn thành nội dung công việc theo đúng tiến độ (Văn bản số 

2641/STP-VP ngày 02/8/2023 về triển khai kết quả công tác tư pháp 06 tháng đ u năm và nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2023 và các văn bản triển khai chương trình công tác 

hàng quý, năm của UBND tỉnh. 

- Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao, Sở Tư pháp 



chủ động tham mưu thanh lập và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực quản lý xử lý vi 

phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý.  Ngoài 

ra, ban hành kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị, địa phương về công tác tư 

pháp trong các lĩnh vực luật sư; công chứng; đấu giá tài sản; chứng thực; hộ tịch; nuôi con nuôi, ... 

nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của các đơn vị, địa phương trong thực 

hiện công tác tư pháp năm 2023. Công tác xây dựng ngành luôn được quan tâm thực hiện: Công tác 

quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng; chuyển đổi 

vị trí công tác; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xử lý công việc, điều hành hoạt động; 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, 

kiểm soát thủ tục hành chính, … luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả. 

2 

Quyết định số 2411/QĐ-

UBND ngày 06/10/2023 

ban hành Đề án phát triển 

văn phòng thừa phát lại 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai 

4 A 

Sở Tư pháp đã phối hợp các ngành, tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 

06/10/2023 ban hành Đề án phát triển văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và triển khai 

thực hiện. Bước đ u, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Thông báo số 486/TB-UBND 

ngày 06/11/2023 về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh ĐN. Đồng thời, đã ban 

hành Văn bản số 1406/STP-HC&BTTP ngày 13/11/2023 để triển khai Quyết định số 2411/QĐ-

UBND và Thông báo số 486/TB-UBND của UBND tỉnh.  

3 

Quyết định số 

39/2023/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2023 Ban 

hành Quy định về tiêu 

chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập, thay đổi 

trụ sở Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh 

Đồng 

4 A 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, đảm bảo công tác 

xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động rà 

soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 và tổ chức 

triển khai thực hiện. Bước đ u, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản sô  3514/STP-HC&BTTP ngày 

06/10/2023  triển khai Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức công 

chứng, đăng trên Trang thông tin điện tử của tỉnh. 

4 

Quyết định 

41/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2023 ban 

hành Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý 

nhà nước về giám định 

tư pháp  

4 A 

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện hoạt động giám định tư pháp, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp các sở, 

ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 41/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 ban 

hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản sô   3513/STP-HC&BTTP ngày 

06/10/2023 triển khai Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

công chứng, đăng trên trang thông tin điện tử của tỉnh. 



5 

Kế hoạch triển khai 

thực hiện chính sách 

trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật có khó 

khăn về tài chính trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2023 

5 A+ 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 07/3/2022 về  triển khai thực hiện chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai năm 2023. Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện tốt công 

tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, cụ thể: 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-TGPL ngày 10/4/2023 về việc 

thực hiện in ấn và lắp đặt Băng rôn truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) năm 

2023; Kế hoạch số 09/KH-TGPL ngày 25/5/2023 Hội nghị tập huấn, tọa đàm kiến thức, kỹ 

năng và giải pháp trợ giúp pháp lý dành cho đối tượng được trợ giúp pháp lý đặc thù. 

- Thực hiện được 04 buổi trợ giúp pháp lý. Cụ thể: 01 buổi truyền thông tại Hội người mù 

thành phố Long Khánh, 01 buổi truyền thông tại Hội người mù huyện Cẩm Mỹ, 01 buổi 

TGPL ngoài trụ sở tại Hội người mù huyện Xuân Lộc, 01 buổi TGPL ngoài trụ sở tại Hội 

người mù huyện Long Thành. 

- Thực hiện 20 chuyên mục "Bạn và trợ giúp pháp lý" trên Đài phát thanh các huyện, thành 

phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, thực hiện phát sóng đến tận hệ thống truyền thanh 

công cộng xã, phường (cụ thể, mỗi tháng xây dựng 02 nội dung chương trình pháp luật liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ người khuyết tật, pháp luật về trợ giúp pháp lý, các chính sách 

đối với các đối tượng được trợ giúp pháp lý...). 

-  Sở Tư pháp đã Báo cáo số 310/BC-STP ngày 10/11/2023 báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trong năm 2023 và phương hướng năm 2024;  

6 

Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 04/01/2023 

thực hiện công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát và hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai năm 2023 

5 A+ 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Văn bản chỉ đạo đôn đốc việc nâng cao chất lượng ban hành 

văn bản: Văn bản số 5157/UBND-THNC ngày 26/5/2023 tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ số 

cải thiện điểm số, Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật tỉnh Đồng Nai năm 2023; Văn bản số 

5741/UBND-THNC ngày 09/6/2023 về tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng và tổ chức thực 

hiện văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 7397/UBND-THNC ngày 21/7/2023 về quán triệt 

phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 

2023; Văn bản số 8269/UBND-THNC ngày 15/8/2023 về một số lưu ý trong việc tham mưu văn bản 

thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND các cấp. 

- Trong năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/11/2023), đã phối hợp các Sở, ban, ngành tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 20 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 48 Quyết định. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, thực hiện thẩm định 100% văn bản quy phạm 



pháp luật trước khi tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 

đến ngày 31/10/2023), đã thẩm định 80 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó thẩm định 08 hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết) và góp ý hơn 1660 dự thảo văn bản (văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản pháp luật khác). 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 48 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; giúp 

Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 35 văn bản pháp luật do HĐND, UBND 

tỉnh cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra theo thẩm quyền đã phát hiện 05 văn bản của cấp huyện ban 

hành có sai sót về nội dung, một số văn bản chưa đảm bảo về kỹ thuật trình bày; kịp thời có Văn bản 

kiến nghị UBND các huyện rà soát, xử lý theo đúng quy định (Văn bản số 845/STP-XDPBPL ngày 

21/3/2023; Văn bản số 2691/STP-XDPBPL ngày 04/8/2023; Văn bản số  2596/STP-XDPBPL ngày  

28/7/2023; Văn bản số  2562/STP-XDPBPL ngày 27/7/2023; Văn bản số 4041/STP-XDPBPL ngày 

09/11/2023). Đến nay địa phương đã xử lý đảm bảo phù hợp theo quy định. 

- Thực hiện nhiệm vụ được giao đề xuất và lập danh mục, theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản 

quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản, cụ thể: 

+ Văn bản số 2593/UBND-THNC ngày 23/3/2023 về việc thực hiện các nội dung được giao tại các 

Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

+ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 về việc xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết được 

giao tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 công bố Danh mục 56 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 12 văn bản ngưng hiệu lực, hết hiệu lực một ph n 

của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2022; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 

về bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. 

- Ngày 28/7/2023, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật với sự tham dự của công chức Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện; công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện với sự tham dự của hơn 100 

đại biểu (Văn bản số 2610/STP-XDPBPL ngày 28/7/2023). 

7 

Kế hoạch số 60/KH-

UBND ngày 13/3/2023 

thực hiện công tác kiểm 

tra, rà soát văn bản QPPL 

thuộc lĩnh vực xây dựng, 

5 A+ 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 60/KH-UBND: 

- Ban hành Công văn số 757/STP-XDPBPL ngày 15/3/2023 về việc rà soát, lập danh mục và báo cáo 

kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, y tế. Theo đó, đề nghị Sở 

Xây dựng, Sở Y tế thực hiện rà soát gửi danh mục văn bản, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về Sở Tư 

pháp tổng hợp. 



y tế do HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh ban hành 

- Ngày 07/07/2023, Sở Tư pháp tiếp tục có Văn bản số 2285/STP-XDPBPL về việc đôn đốc thực hiện 

gửi danh mục và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực xây dựng và y tế. 

- Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 208/BC-STP ngày 

14/8/2023 về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lĩnh vực xây dựng, 

y tế do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 9093/UBND-THNC ngày 05/9/2023 về việc rà soát, 

tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, y tế do HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. 
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Kế hoạch số 10/KH-

UBND ngày 12/01/2023 

về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023 

 

5 A+ 

Chủ động tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND kịp thời, đảm 

bảo các nội dung theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai thực hiện đảm 

bảo đ y đủ các nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về các mặt hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023. Cụ thể:  

- Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý I, quý II, Quý III triển khai nội dung 

chuyên đề về chuyển đổi số và cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở với hơn 650 lượt người 

tham dự. 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã với 2.209 người tham dự để tiết kiệm chi 

phí, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

- Phối hợp với UBND huyện Long Thành, các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tư 

vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc Chơ ro trên địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành với hơn 

500 lượt người tham dự, trong đó có hơn 250 học sinh, sinh viên. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 282 báo cáo viên (Quyết định số 

505/QĐ-UBND ngày 24/3/2023) và miễn nhiệm 46 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Quyết định số 

506/QĐ-UBND ngày 24/3/2023). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 về việc 

kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, bổ sung 06 Ủy viên. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/02/2023 về phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 21/3/2023 về thực 

hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ 



biến, giáo dục pháp luật” năm 2023. 

-  Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các Văn bản số 2090/UBND-THNC ngày 23/3/2023 về việc hướng 

dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Văn 

bản số 2607/UBND-THNC ngày 23/3/2023 về chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo và ban hành, triển 

khai thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn bản số 8561/UBND-THNC ngày 

22/8/2023 tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 5; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 

32/KH-HĐPH ngày 02/3/2023 về kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện kiểm tra việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất, UBND 

thành phố Long Khánh và 20 đơn vị cấp xã thuộc các địa phương này; Kế hoạch số 96/KH-HĐPH về 

kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; 

thực hiện kiểm tra tại 04 đơn vị cấp tỉnh
1
, 04 đơn vị cấp huyện

2
 và 18 đơn vị cấp xã thuộc các địa 

phương, ban hành các Thông báo kết luận kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh công tác này. 

- Để tăng cường thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức trực tuyến cho đối tượng 

thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 

13/6/2023 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên, sinh 

viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh và tổ chức Cuộc thi với hơn 89.000 lượt thi. Ngày 08/8/2023, Ban 

Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định số 193/QĐ-BTCCT về việc công nhận kết quả và giải thưởng 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên trên 

địa bàn tỉnh; Quyết định số 194/QĐ-BTCCT ngày 08/8/2023 khen thưởng cho 08 tập thể đạt giải nhất, 

nhì, ba và 16 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích của Cuộc thi. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh 

niên trên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 204/BC-BTCCT ngày 10/08/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 07/4/2023 về tổ chức 

Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 và triển khai thực hiện: Tham 

mưu Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi số 78/TL-BTCCT ngày 12/5/2023; phát động tham gia 

Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 (Văn bản số 1694/BTCCT ngày 

                                              
1
 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. 

2
 Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Long Thành, thành phố Biên Hòa. 



22/05/2023; Văn bản số 2772, 2778/STP-XDPBPL ngày 11/8/2023; Văn bản số 2802, 2806, 

2809/STP-XDPBPL ngày 14/8/2023; Văn bản số 2818, 2823/STP-XDPBPL ngày 15/8/2023). Đến 

nay đã tiếp nhận hơn 100 sản phẩm dự thi và đang thực hiện việc chấm thi. 

- Xây dựng Kế hoạch biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023, in ấn 

và phát hành 3.500 tờ áp - phích tuyên truyền; 1.800 Bản tin tư pháp. 

- Theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời có văn 

bản đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới trên Trang Thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai; Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, facebook “Hoa hồng 

đỏ”; Zalo “Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai” và “Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai” kịp thời 

thông tin các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các vấn 

đề dư luận quan tâm đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với sự tham dự của hơn 200 đại biểu (Văn bản 

số 3388/STP-XDPBPL ngày 28/9/2023). 
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Kế hoạch số 66/KH-

UBND ngày 20/3/2023 

tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2023” 

5 A+ 

Nhằm phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống 

xã hội, quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp ph n nâng cao hiểu biết, ý thức 

tìm hiểu, tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật, Sở Tư pháp đã chủ động 

tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND; Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc 

thi ban hành Quyết định số 75/QĐ-BTCCT ngày 12/5/2023 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban 

Tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi số 76/TL-BTCCT ngày 12/5/2023. 

- Văn bản số 2707/BTCCT ngày 04/8/2023 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi về phát động tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” và triển khai Cuộc thi từ ngày 07/8/2023 đến hết 

ngày 01/10/2023 thu hút 555.420 lượt thi. 

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định công nhận kết quả (Quyết định số 278/QĐ-BTCCT 

ngày 18/10/2023), khen thưởng (Quyết định số 279/QĐ-BTCCT ngày 20/10/2023 và Quyết định số 

2697/QĐ-UBND ngày 02/11/2023), Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả Cuộc thi (Báo cáo số 

338/BC-BTCCT ngày 17/11/2023). 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

năm 2023 tại Trường THPT Long Khánh và trao giải các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 



2023 với hơn 1.000 người tham dự. 
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Kế hoạch số 210/KH-

UBND ngày 25/8/2023 

về thực hiện nhập dữ 

liệu hộ tịch từ sổ hộ 

tịch trên nền tảng hệ 

thống Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 
 

5 A+ 

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 25/8/2023, Văn phòng Sở Tư pháp đã có các 

Văn bản đề nghị các đơn vị cử nhân sự tham gia tổ công tác nhập liệu của tỉnh. Tổ chức 

đoàn kiểm tra công tác nhập dữ liệu hộ tịch tại Thông báo số 422/TB-STP ngày 01/11/2023 

và có Báo cáo số 337/BC-STP ngày 17/11/2023 về tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch 

số 210/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch 

từ sổ hộ tịch trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Sở Tư pháp 

đang phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND. 
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Kế hoạch số 115/KH-

UBND ngày 09/5/2023 

tổ chức Hội thi “Hòa giải 

viên giỏi tỉnh Đồng Nai” 

năm 2023” 

5 A+ 

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch115/KH-UBND, Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

“Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 2023 và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 

Hội thi: 

- Tham mưu Ban Tổ chức Hội thi ban hành: Thể lệ số 90/TL-BTCHT ngày 31 tháng 5 năm 2023; 

Quyết định số 138/QĐ-BTCHT ngày 08 tháng 6 năm 2023 về thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký 

giúp việc Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc Hội thi; Quyết định số 154/QĐ-BTCCT ngày 22 tháng 6 năm 

2023 về thành lập Ban Soạn thảo bộ câu hỏi - đáp án Hội thi. 

- Tích cực phối hợp các thành viên Ban Tổ chức Hội thi và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thi 

“Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 2023 với sự tham gia của 11 đội thi; quy tụ g n 300 cán bộ, 

công chức, viên chức và đội hòa giải viên đến từ các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên 

Hòa. 

- Ban hành Quyết định số 220/QĐ-QĐ-BTCHT ngày 09/09/2023 của Ban tổ chức hội thi về công 

nhận kết quả và khen thưởng các tập thể đạt giải trong Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” 

năm 2023. 

- Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng tập 

thể đạt giải Nhất tại Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 2023. 

- Báo cáo số 241/BC-STP ngày 11/9/2023 về kết quả tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng 

Nai” năm 2023. 

Trên cơ sở kết quả “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 2023, Sở Tư pháp đã tham mưu thành lập 

và tổ chức cho Đội thi của tỉnh Đồng Nai tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc l n thứ IV. 



Kết quả, Đội thi của tỉnh Đồng Nai đạt giải Ba vòng thi khu vực miền Nam và giải khuyến khích Hội 

thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc l n thứ IV (vòng thi toàn quốc). 
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Kế hoạch số 17/KH-

UBND ngày 17/01/2023 

về thực hiện công tác 

pháp chế năm 2023 

5 A+ 

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh chất lượng của đội ngũ pháp chế trong công tác tham mưu giúp thủ 

trưởng cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 

công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; phát huy tính chủ động, tích 

cực của đội ngũ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã 

tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung sau: 

- Văn bản số 1740/STP-XDPBPL ngày 24/5/2023 đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh tự kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2023. 

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 193/BC-

STP ngày 27/7/2023 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

-  Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 06/02/2023 về công tác pháp chế và Kế hoạch 

số 94/KH-STP ngày 10/10/2023 về tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, 

bồi thường nhà nước, theo dõi thi hành pháp luật và công tác pháp chế. Ngày 27/10/2023, Sở Tư pháp 

tổ chức hội nghị tập huấn với sự tham dự của hơn 300 người (Báo cáo số 291/BC-STP ngày 

30/10/2023). 

- Thực hiện báo cáo tình hình công tác pháp chế lồng ghép trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác tư 

pháp theo Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh mục 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 17/KH-UBND. 
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Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 19/01/2023 

về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2023 

5 A+ 

Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2023 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao, cụ thể: 

- Ban hành Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 27/02/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2023. 

- Ban hành Văn bản số 1026/STP-TTR ngày 03/4/2023 về viêc tham mưu báo cáo kết quả tổng kết 05 

năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 

2018-2022. Trên cơ đó, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 

08/5/2023 tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành 

pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 15/6/2023 thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đ u năm 2023. 



- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 6916/UBND-THNC ngày 10/7/2023 về việc ban hành 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 

2023. 

- Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã 

chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 

2023. Theo đó, Đoàn Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch 
3
 và tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Lao 

động, Thương binh - Xã hội; Sở Tài chính; Sở Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND huyện Trảng 

Bom. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có Báo cáo số 304/BC-ĐKT ngày 08/11/2023. 

- Ban hành Kế hoạch số 93/KH-STP ngày 05/10/2023 về điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2023. 

- Báo cáo số 319/BC-STP ngày 14/11/2023 về việc tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật về lao động, việc làm. 
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Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày 19/01/2023 

về quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 

2023 

5 A+ 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2023 về quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến 

độ, nợi dung Kế hoạch, cụ thể: 

- Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1331/UBND-THNC ngày 

20/02/2023 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh.  

- Văn bản số 459/STP-TTr ngày 20/02/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-

BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 ban hành 

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai năm 2023; Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 về kiểm tra việc thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
4
. Kết thúc kiểm tra, đã có Báo cáo số 263/BC-ĐKT ngày 29/9/2023. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 28/7/2023 về sơ kết 03 năm thực 

                                              
3
 Kế hoạch số 83/KH-ĐKT ngày 28/8/2023 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2023 

4
 Đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải; UBND và Công an huyện Tân Phú; UBND và Công an huyện Định Quán; UBND và Công an huyện Nhơn Trạch; 

UBND và Công an các xã Phú Lâm, Phú Thịnh thuộc huyện Tân Phú; UBND và Công an các xã Phú Vinh, Phú Ngọc huyện Định Quán; UBND và Công an thị trấn Hiệp Phước, xã Long 

Thọ thuộc huyện Nhơn Trạch. 



hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính khi có đề 

nghị của các sở, ngành, UBND cấp huyện; thực hiện kiểm tra đành giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính phức tạp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia Hội đồng định giá tang vật xử lý vi 

phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường thành lập,… 
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Kế hoạch số 16/KH-

UBND ngày 17/01/2023 

về quản lý công tác bồi 

thường nhà nước năm 

2023. 

5 A+ 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 17/01/2023 về quản lý 

công tác bồi thường nhà nước năm 2023 và triển khai thực hiện. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/02/2023 sơ kết 05 năm triển 

khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 ban hành Quy chế phối hợp 

công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4004/UBND-THNC ngày 26/4/2023 về việc 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác bồi thường nhà nước năm 2023. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn số 11484/UBND-THNC ngày 31/10/2023 về việc 

tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình 

sự. 

- Ban hành Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 20/2/2023 về kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, chứng 

thực, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước năm 2023. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 28/7/2023 sơ kết 05 năm thi hành 

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Ngoài ra, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 95/STP-TTr ngày 11/01/2323 về việc trao đổi nghiệp 

vụ công tác bồi thường nhà nước. 
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Kế hoạch Kiểm tra việc 

chấp hành các quy định 

pháp luật về đấu giá tài 

sản trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai năm 2023 

5 A+ 

Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND 

ngày 14/3/2023 kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai năm 2023.   

Theo đó, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND 

ngày 21/04/2023 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu 

giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Ban hành Văn bản số 843/STP-HC&BTTP ngày 

21/3/2023 đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo việc thực hiện quy định pháp luật về đấu 

giá tài sản phục vụ Đoàn kiểm tra. Kết thúc kiêm tra, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo kiểm tra và 

báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 222/BC-STP ngày 28/8/2023, qua đó tham mưu UBND tỉnh Văn 



bản số8950/UBND-KTNS ngày 30/8/2023  chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

Tổng điểm Tiêu chí  : 23,4 

 

II. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC TỈNH ỦY, HỘI Đ NG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO 

(Tổng 25 điểm) 

STT Nội dung đánh giá Trạng thái Ghi chú 

 Tổng số nhiệm vụ được giao 147  

 Tổng số nhiệm vụ hoàn thành 147  

Tổng số điểm đạt được 25 100 

TỔNG ĐIỂM TI U CH  0  48,4  

 

 - TI U CH  02   ẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH H NH CH NH (Tổng 30 điểm) 

Đối với tiêu chí này, các đơn vị ghi số điểm theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính tương ứng với trọng số theo yêu c u như trên. 

STT Nội dung Điểm Điểm quy đổi 

1 Kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành 

chính 

83,4615 25,04 

Tổng điểm tiêu chí 2:  25,04 
 

 

C- TI U CH  03   ẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC NỘI  Ộ (Tổng  0 điểm  
 

STT Nội dung Đánh giá Lý do đánh giá mức A+ Ghi 



Mức độ 

đánh giá 

Điểm chú 

1 
Quản lý tài chính, 

tài sản 
A+ 3.00 

Trong năm, Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, công khai dự toán theo quy 

định cụ thể như sau: Ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về giao dự toán 

ngân sách năm 2023, trên cơ sở đó ban hành các Quyết định công bố công khai dự toán ngân 

sách năm 2023 của Sở Tư pháp và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc; Quyết định công bố công 

khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp; triển khai hướng dẫn thực hiện chi 

trả hỗ trợ trong dịp Tết nguyên đán năm 2023; Triển khai thực hiện Kế hoạch đ u tư công năm 

2023; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023 (kèm theo 

Quyết định số Quyết định số 370/QĐ-STP ngày 30/12/202); báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự 

chủ năm 2022 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; báo cáo kết 

quả ước thực hiện dự toán ngân sách quý I/2023 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2023; thực 

hiện đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2023.  Ngoài ra, Sở Tư pháp thực hiện việc theo 

dõi, tổng hợp, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và 

xây dựng VBQPPL của các sở, ban, ngành đúng quy định. 

 

2 

Công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

công tác xây dựng 

và tổ chức thực 

hiện văn bản quy 

phạm pháp luật; 

quản lý xử lý vi 

phạm hành chính 

và theo dõi thi 

hành pháp luật 

A+ 3.00 

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp 

do UBND tỉnh ban hành để phù hợp theo quy định pháp luật. Sau khi UBND ban hành, đã triển 

khai thực hiện kịp thời, đ y đủ. Cũng như tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về công 

tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo yêu c u 

đảm bảo đúng, đ y đủ nội dung, trước hạn và không bị trễ hạn. Đặc biệt chủ động tham mưu 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai yêu c u các đơn vị kịp thời báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát theo chuyên đề về lĩnh vực xây dựng, y tế.; tham mưu các 

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành trong việc kiểm tra, xử lý văn bản không phù hợp 

theo quy định. Cập nhật kịp thời các văn bản QPPL lên hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Phối hợp kịp thời và hiệu quả trong việc hướng dẫn, góp ý, thẩm định văn bản QPPL của các sở 

ban ngành trước khi trình UBND tỉnh. Kịp thời có những ý kiến góp ý đối với nội dung Nghị 

quyết, Quyết định. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các địa phương, đôn đốc việc tham mưu 

ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật.  

- Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. Đã tham mưu và ban hành nhiều kế hoạch, văn bản trong công tác 

 



phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”, Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật năm 202, Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 2023, phối hợp với Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống ma túy và phòng, chống bạo lực học đường. Chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh thực hiện truyền thông về các hoạt động của Sở trên các 

trang mạng xã hội. Ngoài ra, đã tham mưu tổ chức Đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra công tác 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các sở, ngành, địa phương. 

- Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật luôn được quan tâm 

thực hiện hiệu quả: tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và Kế hoạch về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Kế hoạch 

quản lý công tác bồi thường nhà nước; Kế hoạch công tác pháp chế. Triển khai đ y đủ, kịp thời 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

Văn bản số 6916/UBND-THNC ngày 10/7/2023 về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. Bên cạnh đó, tham 

mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tỉnh hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Rà soát các vụ việc 

xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật. 

Thường xuyên, kịp thời tư vấn, góp ý, hướng dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

theo đề nghị của các sở, ngành, UBND cấp huyện và công tác khác do lãnh đạo Sở giao. Tham 

mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác xử lý vi phạm 

hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng; công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định. 

3 

Lập và thực hiện 

kế hoạch, quản lý 

đ u tư, giải ngân 

vốn đ u tư công 

A+ 3.00 

Phối hợp kịp thời, đ y đủ trong công tác lập và thực hiện kế hoạch, quản lý đ u tư. Để đẩy mạnh 

công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao, Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh chấp thuận danh mục, dự án đ u 

tư phục vụ chuyển đổi số của Sở Tư pháp với 4 dự án gồm: “Cở sở dữ liệu vi 

 



(nếu có) bằng tỉnh Đồng Nai; Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Nai; Cơ 

sở dữ liệu các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Nâng cấp và phát triển hạ t ng Sở Tư pháp phục vụ chuyển đổi số”. Hiện Sở Tư pháp đang phối 

hợp các sở, ngành xây dựng, triển khai các dự án theo quy định. 

4 

Giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng 

A+ 3.00 

- Ban hành Thông báo số 253/TB-STP ngày 23/12/2022 về Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở 

Tư pháp năm 2023 được thực hiện 1 ngày trong tháng (Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 

đến 16h30); Thông báo số 343/TB-STP ngày 13/9/2023 về Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở 

Tư pháp được thực hiện từ 7h30 đến 8h30 từ thứ hai cho đến thứ 6. Trong kỳ báo cáo đã tiếp 09 

lượt công dân, tiếp nhận 84 đơn (01 đơn thuộc thẩm quyền và 83 đơn không thuộc thẩm quyền). 

Trong đó 17 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 46 đơn phản ánh, kiến nghị. Các đơn đều được xử lý 

theo quy định của pháp luật (ban hành văn bản hướng dẫn cho công dân liên hệ hoặc chuyên đơn 

đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). 

- Ban hành Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 12/01/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2023. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

14/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 và ban hành Văn bản số 1830/STP-XDPBPL ngày 29/5/2023 về 

việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng năm 2023; Quyết định số 370/QĐ-STP ngày 30/12/2022 về việc ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023; Quyết định số 39/QĐ-

STP ngày 28/02/2023 về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức và 

viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Kế hoạch số 85/KH-STP ngày 

16/12/2022 về chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2023. Thường xuyên theo 

dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở tự kiểm tra công vụ; 

thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và Nội quy của cơ quan, quy tắc ứng xử của công chức, viên 

chức trong thi hành công vụ; tiếp tục thực hiện sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, trong năm 2023, không có trường 

hợp công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí. 

 

5 Tổng hợp, báo cáo A+ 3.00 

Tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thời gian, tiến độ các báo cáo định kỳ trong 

công tác tư pháp theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của 

 



UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo 

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND. Báo cáo công tác cải cách pháp và các báo cáo chuyên đề về 

công tác tổ chức cán bộ, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; văn thư lưu trữ, công nghệ thông 

tin; bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,….Bên cạnh 

đó, kịp thời phối hợp cung cấp thông tin báo cáo theo đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

liên quan. Trong năm, Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh biểu dương việc triển khai thực hiện tốt 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của BCH Trung ương khóa 

XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 

và người lao động trong doanh nghiệp tại Văn bản số 6023/UBND-KTNS ngày 15/6/2023. 

6 

Quản lý công 

chức, viên chức; tổ 

chức - biên chế; 

quy chế dân chủ; 

văn thư lưu trữ và 

thi đua khen 

thưởng 

A+ 3.00 

- Công tác tổ chức, cán bộ luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định nhằm nâng cao 

hiệu quả chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan như: ban hành Quyết định số 04/QĐ-STP 

ngày 06/01/2023 về phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc và phân công nhiệm 

vụ các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp 

tỉnh Đồng Nai năm 2023; Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 28/02/2023 về ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức và viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 67/QĐ-STP ngày 04/4/2023 về ban hành Quy chế thực hiện 

chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng 

Nai; Quyết định số 90/QĐ-STP ngày 24/4/2023 về việc phê duyệt danh sách nhân sự đưa ra khỏi 

quy hoạch và bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 

2025-2030; Quyết định số 104/QĐ-STP ngày 08/5/2023 về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, 

các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 13/6/2023 về việc kiện toàn 

Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Sở Tư pháp. Tổ chức thành công Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm 

đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý theo Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 06/7/2023. Xây 

dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị rà soát xây dựng, sửa đổi 

Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.  

- Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thành lập Ban Khuyến học Sở Tư pháp theo Quyết 

định số 246/QĐ-STP ngày 29/9/2023. Thường xuyên rà soát cử công chức, viên chức tham gia 

các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Trong năm 2013, Sở Tư pháp đã cử hơn 

58 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp 

phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 73 công chức 

 



tư pháp - hộ tịch cấp xã năm 2023; phối hợp Hội công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp 

vụ công chứng năm 2023 cho đội ngũ công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh; phối 

hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 11 hội nghị tập huấn công tác cải cách hành 

chính cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch, công an xã, phường, thị trấn, tổng cộng có 

khoảng 800 người tham dự. 

- Công tác văn thư, lưu trữ luôn được quan tâm thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác 

quản lý văn bản, sắp xếp chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ từng bước được nâng cao, có hiệu quả. 

Các trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ luôn được trang bị và đáp ứng đ y đủ. 

7 

Ứng dụng khoa 

học công nghệ, 

thực hiện các Đề 

tài, đề án 

A+ 3.00 

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Tư pháp: Quyết định 

số 268/QĐ-STP ngày 12/10/2023 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký xây dựng, chuyển 

đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Tư pháp; Quyết định số 269/QĐ-STP ngày 

12/10/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 

35/KH-STP ngày 03/3/2023 duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 

ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) năm 2023; Quyết định số 267/QĐ-STP ngày 

12/10/2023 về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ việc thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 

95/KH-STP ngày 11/10/2023 đánh giá nội bộ thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2023; Báo cáo số 277/BC-STP 

ngày 13/10/2023 kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 

2023; Báo cáo số 276/BC-STP ngày 13/10/2023 về tình hình duy trì, áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

 

8 Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

A+ 3.00 Trong năm 2023, để đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý điều hành của Sở, Sở 

đã ban hành nhiều kế hoạch để thực hiện (kế hoạch triển khau thực hiện đề án 06, kế hoạch 

chuyển đổi số, kế hoạch ứng dung cntt) và báo cáo kết quả định kỳ đúng thời gian quy định.  

 

Tổng điểm tiêu chí 3: 10 



D- TI U CH  04   AN H NH  Ộ TI U CH  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

(Tổng  0 điểm) 

STT Nội dung 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đạt 

được Ghi chú 

1 
Ban hành bộ tiêu chí 

theo dõi đánh giá 
5 5 

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định 

về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, ngày 25/5/2022, Sở Tư 

pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực thi công vụ của các phòng chuyên môn và tương đương, 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp kèm theo Quyết định số 127/QĐ-STP. Bộ Tiêu chí quy định 

nội dung nhiệm vụ cụ thể với định lượng chi tiết. 

 
Bộ tiêu chí có các quy 

định cụ thể nhưng 

không có định lượng 

3   

 Bộ tiêu chí có các quy 

định cụ thể có định 

lượng 

5   

2 
Tổng hợp kết quả theo 

dõi định kỳ 
3 3 

Trên cơ sở bộ tiêu chí kèm theo Quyết định số 127/QĐ-STP, Sở Tư pháp thực hiện việc đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua họp giao ban hàng tu n, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng, năm 

 Đơn vị nhập số l n 

đánh giá 

   

3 

Đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ định kỳ 

của các phòng ban 

chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc 

2 2 

Trên cơ sở bộ tiêu chí kèm theo Quyết định số 127/QĐ-STP, Sở Tư pháp tổ chức đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp định kỳ 6 tháng, năm theo 

đúng quy định tại Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND.  



TỔNG ĐIỂM TI U CH  4  10 
 

Đ - TIÊU CHÍ 5:   t quả ch p h nh     uật,    cư ng h nh chính th ng qua vi c đánh giá vi c ch p h nh ý  i n ch  đạo c a U ND t nh, c ng tác 

    ý     uật đối v i c ng chức thuộc th m quy n quản  ý v  c ng tác   y dựng đo n   t nội  ộ tại đ n v   

STT Nội dung Đánh giá Ghi chú 

Điểm cộng Điểm trừ 

1 Biểu dương Sở Tư pháp trong thực hiện tốt sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của BCH 

Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và người lao động trong 

doanh nghiệp (Văn bản số 6023/UBND-KTNS ngày 15/6/2023) 

2.00 0.00 

 

2 Biểu dương Sở Tư pháp đã thực hiện tham mưu ban hành Nghị quyết 

miễn giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tư 

pháp - hộ tịch đảm thời gian theo quy định (Văn bản số 373/TB-

UBND ngày 07/9/2023) 

 

2.00 0.00 

 

 Tổng điểm phần 3:    4  

 

           ự  á h   á:    97,8 (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 
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